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Giàn giáo khung1.

Cấu tạo, kích thước01

02

03

Đặc điểm nổi bật

Các câu hỏi thường gặp



Cấu tạo và kích thước giàn giáo khung1.

Khung giàn Đầu nối
Liền với thân, không phải
đầu nối nàn
Chỉ 16 giây tạo được 1 đầu
nối
Đẹp, không lo gãy đầu nối

Tay cong Chéo Kích thước
Hàn bo tròn, diện tích tiếp xúc
lớn, chắc hơn bền hơn loại đập
dẹp
Hàng mạ kẽm loại 1
Hàn công nghệ MIG dây đồng,
phủ CO2, mối hàn chắc chắn 

Dùng máy để bẻ tay cong
Góc 85 độ, thợ dễ bước
chân lên
Các nơi khác bẻ tay 45 độ

Đều có chống tác tại mối nối
Chéo 1.7m dùng cho gg 1,2m
và 0,9m
Chéo 1.96m dùng cho giàn
giáo 1,7m và 1,5m

Cao: 1,7m, 1.53m, 1.2m và
0,9m
Rộng: 1,250m
Dày: 1,6ly; 1.8ly và 2ly
Ống khung D42, tay cong
D27



2. Đặc điểm nổi bật của
giàn giáo khung

Hàng mạ kẽm
chính phẩm Loại 1 Công nghệ sản xuất Diện tích tiếp xúc lớn

Hàng chính phẩm nên tạp
chất không có, hàng sáng
bóng, đẹp và cực kỳ bám mối
hàng, giúp sản phẩm sử dụng
bền hơn
Bên ngoài có hàng THỨ PHẨM
rẻ hơn 2.000/kg nhưng sài 2-3
tháng dễ bung mối hàn,
không an toàn
Hàng mới 100%, không có cho
thuê, hay làm lại đồ cũ, hoặc
bán hàng cũ

Nhà máy sản xuất
trực tiếp

Máy cắt vô cùng sắt bén,
nhấn nút, thợ làm nhanh,
hiệu quả, không bị ba giớ
làm đứt tay
Hàn MIG dây đồng, phủ
CO2 giúp cứng mối hàn
Máy ép thủy lực đầu nối,
nhanh hơn, đẹp hơn và
không sợ gãy đầu nối
giàn giáo
Máy phun sơn đa điểm,
giúp mối hàn phủ đều
sơn hơn

Ống giàn giáo hàn bo
tròn, diện tích mối hàn lớn
nhất, giúp giàn giáo bền
hơn, chắc hơn.
Các nơi khác làm hàng
đập dẹp, chỉ là 1 đường
thẳng, ít mối hàn, dễ bị
bun mối hàn
Ống  phủ kín mối hàn 

3 nhà máy tại Long An sản xuất
trực tiếp hàng hóa, giá cả cực kỳ
cạnh tranh
Tay nghề thợ lâu năm
Thị trường phủ kháp từ Miền
Trung đến Miền Nam
Bán thẳng từ nhà máy đến công
trình.



3. Các câu hỏi thường gặp
Khách hàng cần tư vấn thêm thông tin, các trường hợp sau: 

Báo giá theo cặp, bộ lớn, báo
độ dày
Loại có đầu nối và không có
đầu nối
Giá bán lẻ
Giá bán số lượng lớn

Báo giá Thời gian giao hàng Vận chuyển
Tiến độ giao hàng khi nào
Chia nhiều đợt giao hay
giao nhiều lần

Giao hàng tận nơi
Báo cước phí hay miễn phí
Cách báo cước vận chuyển
Bốc hàng tay, hay đi xe cẩu
Địa điểm nhận hàng và giao
hàng
Hướng dẫn khách tự đặt xe

Giá cao

Có giảm giá nữa không
Giá cao hơn nơi khác

Các tình huống trên sẽ được hướng dẫn tại 1 file giải quyết QA riêng



2. Mâm, cây chống
tăng,  thang

01

02

Cấu tạo, kích thước

Đặc điểm nổi bật



Mâm chiều dài 1,6m x ngang 31cm hoặc
36cm
Độ dày mâm 1,2ly, 1,4ly và 1,6ly
Tương ứng có 4 loại mâm

       + Mâm nhỏ 31cmx1,6mx1,2ly: 7kg
       + Mâm lớn 36cmx1,6m
           - 1,2ly: 8kg; 1.4ly 9kg; 1,6ly 10kg

Gồm có móc thường và móc khóa (
+12.000/ cái)

Cấu tạo, kích thước1.

Mâm kẽm giàn giáo khung



Mâm kẽm phôi chính phẩm, sáng
bóng, đẹp và cực kỳ bám mối hàn
Phía dưới 3 thanh la chắc chắn, nơi
khác có 2 thanh la thôi.
Mâm nhỏ móc nhỏ, mâm lớn móc lớn
Dập sóng chống trơn trượt

2. Đặc điểm nổi bật

Mâm kẽm giàn giáo khung



Cây chống tăng
Thông tinKích thước

Thông dụng 4m, còn
có 3,5m và 4,5m
Vỏ dài 1,5m, ống D60,
hàn ống ren 20cm
Ruột 2,5m
Dày 1,8ly và 2ly 

Giao hàng thực tế
không có chốt sẵn
Nếu chốt riêng là
5.000/cái
Khách hay dùng sắt
phi 8 để làm chốt, vì dễ
rơi mất, công trình có
nhiều sắt phi 8
Có thể thay đổi chiều
dài vỏ hoặc ruột
Hàng tồn kho nhiều
chống 4m 1,8ly



Ngang 46cm
6 bậc thang
Móc khóa an toàn
Dập sóng chống trơn trượt
Hàng mạ kẽm chính phẩm loại 1

Cấu tạo và kích thước

Thang cho giàn giáo
khung 1,7m



3. Kích tăng

Dùng cho  ống D42
giàn giáo khung
không đầu
giàn giáo nêm có đầu

U D34 Bằng D34

Kích tăng bằng hoặc kích chân, dùng dưới cân đến giàn giáo, giữ
thăng bằng cho hệ giàn
Kích tăng U hoặc kích đầu dùng đỡ xà gồ phía trên
Hai loại bằng giá nhau, cùng trọng lượng, cùng chủng loại, chỉ
khác hình dáng
Chiều dài 50cm, 60cm ( có  sẵn 50cm, 60cm phải đặt riêng)
Đường kính: D34 và D38

Dùng cho giàn giáo
khung D42 

U D38
Dùng cho giàn giáo
nêm D49  không đầu 

Bằng D38
Dùng cho giàn giáo nêm
D49



Dài 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Đầu nối mối hàn D42 2ly
khoản cách túi sao là 1m, 1 túi sao
có 4 chấu
Ống D49, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly
Lưu ý: cây cống 1m có 2 cách sản
xuất ( túi sao 25cm từ dưới lên
dùng cho cây chống 3m và 2m; túi
sao 75cm thì dùng cho chống 1,5m
và 2,5m)

dài 1m
dày 1,8ly và 2ly
ít khi khách cần đến

4. Giàn giáo nêm

Cây chống nêm Giằng ngang Chống đà

Từ 0,6m đến 2m
Ống D42, dày 1,6ly; 1,8ly;
2ly

Chống Consol ( chữ
A, tam giác)

dài 1m
dày 1,8ly và 2ly
ít khi khách cần đến 
Dùng để đỡ mái hiên

https://quangminhhung.com/ban-ve-giao-nem-la-gi-vai-tro-trong-thi-cong-gian-giao-nem


dài tùy theo kích thước
khách đặt
dày 1.6ly, 1,8ly và 2ly
ít khi khách cần đến
đầu đúc, có chốt gài

Dài 0.5-3m
Đầu nối là mối hàn D42 2ly
khoản cách túi sao là 0.5m, 1
túi sao có 8 lỗ ( đĩa tròn hoặc
bát giác)
Ống D49, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly
Ống nối D60, đục lỗ, 12cm, 4ly

5. Giàn giáo đĩa/
ringlock

Cây chống Giằng ngang
Giằng Chéo

Từ 0,5m đến 2m
Ống D42, dày 1,6ly; 1,8ly; 2ly
Đầu đúc, có chốt gài

https://quangminhhung.com/ban-ve-giao-nem-la-gi-vai-tro-trong-thi-cong-gian-giao-nem


6. Coppha cột

Ván đen 4m
Dùng được 2-3 lần

Ván phủ phim 4m
loại thường, dùng 5-6 lần

Ngang 15cm-50cm (45cm phải đặt riêng)
Dài 4m, dày 20mm ( thực tế 18mm)
Có 2 loại: Ván ép ( đỏ, đen, vàng, cam) và ván phủ phim (loại
thường, tốt);
Bán ván đen và và phủ phim tốt thường xuyên

Ván phủ phim 4m
loại tốt, dùng 7-9 lần



7. Coppha đổ sàn
Hệ Tôn coppha thép

 Kích thước: Loại 1mx1m và 0.5mx1m
Độ dày: 0,9 ly đến 1,2ly ( thường bán 1ly)
Tôn mới chính hãng, phủ sơn đỏ
Các cỡ 0,3m; 0,4m;0,6m đặt riêng
Hàng đặt hết, kho chỉ có sẵn hàng đã làm CHƯA SƠN
Thanh la cao 18mm, dày 2,5ly, HÀN ÂM DƯƠNG giúo mặt tôn chắc chắn hơn, phẳng hơn.

1mx1m 0.5x1m Thanh la



7. Coppha đổ sàn

Hệ ván phủ phim
 Kích thước: 1,22x2,44m
Độ dày: 12mm;15mm; 18mm ( bán nhiều 18mm)
Thị trường ưa chuộng bề mặt nhẵn mịn, công trình lớn rất hay đặt hàng
Trên thị trường có rất nhiều loại ván phủ phim khác nhau
Có các loại sau: thường bán LTC, JH

 12mm dùng 3 lần  15mm dùng 4-6 lần  18mm dùng 5-7 lần  18mm dùng 6-8  lần  18mm dùng 8-10  lần



8.CỐI TRỘN
 Cối trộn 3.5ly, dầy, mối hàn
chắc chắn

- Cối trộn thùng hàn: loại 0,5
bao (250 lit) , loại 1 bao (350
lit)

- Cối thùng đúc: 1 bao (380 lit)
 
-Cối trộn inox 1 bao ( 380 lit)

Thùng inox

Thùng hàn 

Thùng đúc



7. XE RÙA

Xe rùa xanh lá
dày

Xe rùa đỏ trung Xe rùa đỏ kẽm Xe rùa  Nhựa 
Trần Đà



BÁNH XE GIÀN GIÁO

D200, tải 350kg càng
thép dày 6mm 

xoay khóa kép ( khóa
bánh xe + khóa cổ

xoay) 

D200, tải 850kg
càng thép dày

10mm 
bánh cố định +

bánh xoay
không có khóa

D150, tải 300kg càng
150x50, xoay khoa

kép, ống đặc phi 35 

D125, tải 100kg, Có
khóa 



THÉP HỘP, THÉP ỐNG

Kích thước: 6m
Mạ kẽm sáng bóng đẹp
Bao cắt theo yêu cầu
Tính trọng lượng theo Kg



 MÁY TỜI DÂY

Dây thừng 45m
Máy dây tay
Chạy điện dùng Motor 4HP



PHỤ KIỆN

Tyren D12, D16, D17

Bát Chuồn: D12 và D16,D17
dùng chung

Cùm xoay, cùm cố định

Đầu nối D38 2ly 40cm



THANK YOU!

Ms. Kim The


